
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN Biểu 1

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
(Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND  ngày 10/01/2025 của UBND huyện Văn Quan)

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ghi chú

1 3 4 5
1 Ông Nguyễn Văn Quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trưởng Ban tuyên giáo

2 Ông Nông Văn Vỵ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phó Trưởng ban Thường
trực

3 Bà Lương Thị Suê Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phó trưởng ban
4 Ông Lã Công Hưng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chuyên viên
5 Bà Lương Thị Hồng Lam Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chuyên viên

6 Ông Trương Văn Lô Trung tâm Chính trị huyện Phó Giám đốc

7 Ông Đỗ Văn Thêm Trung tâm Chính trị huyện Viên chức
8 Bà Đường Ngọc Xuyên Văn phòng Huyện ủy Phó Bí thư Thường trực
9 Ông Nguyễn Văn Sáng Văn phòng Huyện ủy Chánh Văn phòng
10 Bà Hoàng Thị Long Văn phòng Huyện ủy Phó CVP Huyện ủy
11 Ông Phương Phi Điệp Văn phòng Huyện ủy Phó CVP Huyện ủy
12 Ông Hà Văn Hưng Văn phòng Huyện ủy Chuyên viên
13 Bà Tăng Thị Bến Văn phòng Huyện ủy Chuyên viên
14 Bà Đỗ Minh Hoàng Văn phòng Huyện ủy Chuyên viên
15 Bà Hoàng Thị Xuân Văn phòng Huyện ủy Chuyên viên
16 Ông Nguyễn Thành Nguyên Văn phòng Huyện ủy Chuyên viên
17 Bà Lê Thị Bích Hòa Văn phòng Huyện ủy Nhân viên VPHU
18 Ông Lục Văn Huy Văn phòng Huyện ủy Nhân viên VPHU
19 Ông Hoàng Xuân Mạnh Văn phòng Huyện ủy Nhân viên VPHU
20 Ông Hoàng Đức Huy Văn phòng Huyện ủy Nhân viên VPHU
21 Ông Nguyễn Quang Tuấn Ban Dân vận Huyện ủy Bí thư Huyện ủy
22 Ông Lê Xuân Trường Ban Dân vận Huyện ủy Trưởng ban
23 Ông Hoàng Văn Luân Ban Dân vận Huyện ủy Phó Trưởng ban
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24 Bà Sầm Thị Hồng Thúy Ban Dân vận Huyện ủy Chuyên viên
25 Bà Lành Thị Huệ Ban Tổ chức Huyện ủy Trưởng Ban
26 Ông Lô Việt Phúc Ban Tổ chức Huyện ủy Phó Trưởng Ban
27 Bà Lương Thị Huyền Trang Ban Tổ chức Huyện ủy Phó trưởng Ban
28 Bà Hà Thị Hải Yến Ban Tổ chức Huyện ủy Chuyên viên
29 Bà Lục Thị Út Ban Tổ chức Huyện ủy Chuyên viên
30 Ông Hứa Văn Khánh Ban Tổ chức Huyện ủy Chuyên viên
31 Bà Đỗ Thị Cúc Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chủ nhiệm
32 Ông Linh Minh Huấn Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phó Chủ nhiệm
33 Bà Hoàng Thị Anh Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phó Chủ nhiệm
34 Bà Nông Thị Lân Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chuyên viên
35 Ông Triệu Văn Thể Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chuyên viên
36 Bà Lý Thị Lan Huyện đoàn Văn Quan Bí thư Huyện đoàn
37 Ông Lý Minh Châu Huyện đoàn Văn Quan Chuyên viên
38 Bà Mông Tiểu Yến Huyện đoàn Văn Quan Phó Bí thư
39 Bà Hoàng Thanh Ngân Huyện đoàn Văn Quan Chuyên viên
40 Ông Nguyễn Đình Dương Hội Cựu chiến binh huyện Chủ tịch
41 Ông Liễu Trung Nàn Hội Cựu chiến binh huyện Phó Chủ tịch
42 Bà Triệu Thị Mai Hương Hội Cựu chiến binh huyện Chuyên viên
43 Bà Chu Thị Xuân Hội Cựu chiến binh huyện Chuyên viên
44 Bà Hoàng Thị Tuyết Hội Nông dân huyện Chủ tịch
45 Ông Lý Văn Thực Hội Nông dân huyện Phó Chủ tịch
46 Ông Hà Văn Thưởng Hội Nông dân huyện Chuyên viên
47 Ông Vi Xuân Bé Hướng Hội Nông dân huyện Chuyên viên
48 Ông Nông Mạnh Cường Ủy ban MTTQ huyện Chủ tịch
49 Ông La Anh Thưởng Ủy ban MTTQ huyện  Phó Chủ tịch
50 Bà Lương Thị Mai Luy Ủy ban MTTQ huyện Ủy viên Thường trực
51 Ông Ngô Việt Hoàng Ủy ban MTTQ huyện Chuyên viên
52 Bà Lê Thị An Ủy ban MTTQ huyện Kế toán
53 Bà Trần Thị Thu Hường Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chủ tịch Hội
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54 Bà Phương Thị Phi Hoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phó Chủ tịch Hội
55 Bà Hoàng Thị Duy Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chuyên viên
56 Bà Hoàng Thị Dụng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chuyên viên
57 Ông Hoàng Văn Thuận Văn phòng HĐND và UBND Chủ tịch
58 Ông Hoàng Văn Quân Văn phòng HĐND và UBND Phó Chủ tịch
59 Ông Triệu Đức Dũng Văn phòng HĐND và UBND Phó Chủ tịch
60 Bà Hứa Phong Lan Văn phòng HĐND và UBND Phó Chủ tịch

61 Bà Nguyễn Thị Hương Văn phòng HĐND và UBND Phó Ban Kinh tế - xã hội
HĐND huyện

62 Bà Hoàng Thị Hằng Văn phòng HĐND và UBND Phó Ban Pháp chế
HĐND huyện

63 Ông Lương Đình Toại Văn phòng HĐND và UBND Chánh Văn phòng
64 Ông Liễu Văn Hiệp Văn phòng HĐND và UBND Phó Chánh Văn phòng
65 Bà Hoàng Thị Hương Giang Văn phòng HĐND và UBND Phó Chánh Văn phòng
66 Bà Hoàng Bích Nguyệt Văn phòng HĐND và UBND Phó Chánh Văn phòng
67 Ông Mã Trương Công Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
68 Ông Chăng Văn Hanh Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
69 Bà Triệu Thị Lệ Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
70 Bà Dùng Thị Chi Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
71 Bà Dương Thị Hải Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
72 Bà Hoàng Thị Bích Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
73 Bà Hoàng Thị Diệp Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên
74 Ông Trương Anh Tuấn Văn phòng HĐND và UBND Nhân viên
75 Bà Nông Thị Hương Văn phòng HĐND và UBND Nhân viên
76 Ông Hoàng Văn Hưng Văn phòng HĐND và UBND Nhân viên
77 Ông Hoàng Văn Huân Văn phòng HĐND và UBND Nhân viên
78 Ông La Văn Đông Văn phòng HĐND và UBND Nhân viên
79 Bà Nông Thị Luyến Văn phòng HĐND và UBND Nhân viên
80 Ông Hà Lê Quý Phòng Văn hóa và Thông tin Trưởng Phòng
81 Bà Lục Thị Kiều Phòng Văn hóa và Thông tin Phó Trưởng phòng
82 Bà Mã Thị Như Hồng Phòng Văn hóa và Thông tin Cán sự
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83 Ông Chu Quốc Tài Phòng Văn hóa và Thông tin Chuyên viên
84 Ông Lương Hoàng Nam Phòng Văn hóa và Thông tin Chuyên viên
85 Ông Lã Ngọc Thức Phòng Văn hóa và Thông tin Nhân viên bảo vệ
86 Ông Hoàng Văn Mừng Phòng Tài chính - Kế hoạch Trưởng Phòng
87 Bà Hoàng Thị Sen Phòng Tài chính - Kế hoạch Phó Trưởng phòng
88 Ông Hoàng Xuân Hòa Phòng Tài chính - Kế hoạch Chuyên viên
89 Ông Hoàng Vĩnh Giang Phòng Tài chính - Kế hoạch Nhân viên
90 Ông Hoàng Việt Dũng Phòng Tài chính - Kế hoạch Chuyên viên
91 Bà Hà Thị Hạnh Phòng Tài chính - Kế hoạch Kế toán
92 Ông Linh Minh Khánh Phòng Tài chính - Kế hoạch Cán sự
93 Ông Nông Thanh Hoàng Phòng Nội vụ huyện Trưởng Phòng vụ
94 Ông Hà Hùng Linh Phòng Nội vụ huyện Phó Trưởng Phòng
95 Bà Triệu Thị Mai Hương Phòng Nội vụ huyện Chuyên viên
96 Ông Nguyễn Công Anh Phòng Nội vụ huyện Chuyên viên
97 Ông Trần Văn Tân Phòng Nội vụ huyện Chuyên viên
98 Ông Hoàng Văn Diệp Phòng Nội vụ huyện Chuyên viên
99 Ông Hoàng Văn Khôi Phòng Nội vụ huyện Chuyên viên

100 Ông Hoàng Xuân Cơ Phòng Lao động, TB, XH - DT Trưởng Phòng
101 Ông Hoàng Đình Tuân Phòng Lao động, TB, XH - DT Phó Trưởng phòng
102 Bà Lương Thị Uyên Phòng Lao động, TB, XH - DT Chuyên viên
103 Ông Lộc Văn Hùng Phòng Lao động, TB, XH - DT Chuyên viên
104 Ông Hoàng Đức Quang Phòng Lao động, TB, XH - DT Chuyên viên
105 Bà La Thị Hà Phòng Lao động, TB, XH - DT Kế toán
106 Ông Vi Thế Long Phòng Lao động, TB, XH - DT Chuyên viên
107 Ông Nguyễn Thế Chính Phòng Lao động, TB, XH - DT Nhân viên
108 Ông Hà Văn Thiện Trung tâm Dịch vụ NN huyện Giám đốc
109 Ông Hoàng Văn Tăng Trung tâm Dịch vụ NN huyện Phó Giám đốc
110 Bà Nông Thị Sinh Trung tâm Dịch vụ NN huyện Viên chức
111 Ông Lý Văn Nghĩa Trung tâm Dịch vụ NN huyện Viên chức
112 Bà Nông Hải Yến Trung tâm Dịch vụ NN huyện Viên chức
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113 Bà Đỗ Thị Huệ Trung tâm Dịch vụ NN huyện Viên chức
114 Ông Trần Mạnh Linh Trung tâm Dịch vụ NN huyện Viên chức
115 Bà Nông Thùy Linh Trung tâm Dịch vụ NN huyện Kế toán
116 Bà La Thị Lam Trung tâm Dịch vụ NN huyện Viên chức
117 Ông Hoàng Trường Thi Hội Chữ thập đỏ huyện Chủ tịch Hội
118 Ông Mã Khánh Trung Hội Chữ thập đỏ huyện Viên chức
119 Bà Triệu Thị Nga Hội Đông y Chủ tịch
120 Bà Vi Thị Nhớ Hội Đông y Viên chức
121 Ông Bành Văn Dân Phòng Tài nguyên và Môi trường Trưởng phòng
122 Ông Phan Hoàng Tùng Phòng Tài nguyên và Môi trường Phó Trưởng phòng
123 Bà Nguyễn Thị  Quỳnh Phòng Tài nguyên và Môi trường  Phó Trưởng phòng
124 Bà Nguyễn Thị Thảo Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên
125 Bà Hà Thị Kim Xuân Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên
126 Ông Hoàng Quốc Hưng Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên
127 Bà Hoàng Thị Mai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên
128 Ông Trần Thế Tỉnh Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trưởng Phòng
129 Ông Lành Văn Hiến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phó Trưởng phòng
130 Bà Hoàng Thị Thắm Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chuyên viên
131 Bà Mông Thị Duyên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chuyên viên
132 Bà Nông Thị Hạnh Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kế toán
133 Ông Bàn Văn Bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chuyên viên
134 Ông Nông Văn Tùng Phòng Nông nghiệp & PTNT Trưởng phòng
135 Ông Lý Văn Đàm Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Trưởng phòng
136 Ông Chu Văn Vượng Phòng Nông nghiệp & PTNT Phó Trưởng phòng
137 Ông La Mạnh Hùng Phòng Nông nghiệp & PTNT Chuyên viên
138 Bà Nguyễn Thị Minh Huệ Phòng Nông nghiệp & PTNT Kế toán
139 Ông Hoàng Văn Hưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT Chuyên viên
140 Bà Lăng Thúy Hồng Phòng Nông nghiệp & PTNT Chuyên viên
141 Ông Nông Ngọc Tôn Phòng Nông nghiệp & PTNT Chuyên viên
142 Lành Văn Nguyên Phòng Nông nghiệp & PTNT Hợp đồng bảo vệ
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143 Ông Nông Văn Hoàng Phòng Tư pháp Trưởng phòng
144 Bà Liễu Kim Chiến Phòng Tư pháp Phó Trưởng phòng
145 Ông Nguyễn Văn Dũng Phòng Tư pháp Chuyên viên
146 Bà Hoàng Thị Thúy Phòng Tư pháp Chuyên viên
147 Ông: Đàm Đức Thuận Ban Quản lý dự án ĐTXD Giám đốc
148 Ông: Nguyễn Duy Khánh Ban Quản lý dự án ĐTXD Kế toán
149 Bà: Hoàng Thị Huyên Ban Quản lý dự án ĐTXD Kế toán
150 Ông: Hoàng Văn Dũng Ban Quản lý dự án ĐTXD Viên chức
151 Ông: Hà Quốc Hưng Ban Quản lý dự án ĐTXD Viên chức
152 Ông: Đổng Tiến Mạnh Ban Quản lý dự án ĐTXD Viên chức
153 Ông Nông Hồng Giang Thanh tra huyện Chánh Thanh tra
154 Ông Nguyễn Hùng Trường Thanh tra huyện Chuyên viên
155 Bà Vy Thị Thu Bằng Thanh tra huyện Chuyên viên
156 Bà Lộc Thị Khuyên Thanh tra huyện Chuyên viên
157 Bà Hà Thị Phương Ly Thanh tra huyện Chuyên viên
158 Ông Lăng Văn Duy Trung tâm Phát triển quỹ đất Giám đốc
159 Ông Hoàng Văn Hùng Trung tâm Phát triển quỹ đất Phó Giám đốc
160 Ông Hoàng Văn Huân Trung tâm Phát triển quỹ đất Kế toán
161 Ông Nông Quốc Toản Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
162 Ông Hoàng Văn Vũ Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
163 Ông Hà Minh Huấn Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
164 Ông Vy Thiện Hào Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
165 Bà Hoàng Thị Hoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
166 Ông Hà Nguyên Võ Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
167 Ông Bành Vũ Dũng Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
168 Ông Dương Công Hoàng Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
169 Bà Hà Bích Phượng Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
170 Bà Vi Thị Hằng Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
171 Bà Hoàng Thị Diệu Nguyệt Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
172 Ông Hoàng Khánh Du Trung tâm Phát triển quỹ đất Viên chức
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173 Bà Hoàng Hương Liễu Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Giám đốc
174 Ông Hoàng Minh Tuấn Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Phó Giám đốc
175 Bà Lương Thị Hiền Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Phó Giám đốc
176 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
177 Ông Hoàng Văn Hải Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
178 Ông Hoàng Tuấn Hậu Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
179 Bà Hoàng Thị Hiền Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
180 Ông Hoàng Văn Hiệp Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
181 Ông Hoàng Tuấn Huân Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
182 Bà Hoàng Thị Khoa Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
183 Ông Hà Văn Linh Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Nhân viên
184 Bà Hoàng Thị Kim Loan Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
185 Bà Triệu Thị Luyến Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
186 Ông Chu Quốc Mừng Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
187 Ông Lương Văn Nam Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Nhân viên
188 Ông Hà Đức Tôn Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
189 Ông Triệu Minh Tuấn Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
190 Ông Lâm Văn Tuấn Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
191 Ông Đồng Xuân Tùng Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
192 Bà Hoàng Thị Thu Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
193 Ông Hoàng Đức Thuận Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
194 Ông Lương Văn Thuận Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
195 Bà Hoàng Kim Thúy Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
196 Bà Nông Thiện Thư Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
197 Ông Hoàng Văn Sáu Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
198 Ông Vương Văn Sinh Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức
199 Bà Chu Hồng Vân Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện Viên chức kế toán
200 Ông Ngô Văn Hiền Phòng Giáo dục và Đào tạo Trưởng Phòng
201 Ông Hoàng Mạnh Hải Phòng Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng Phòng
202 Bà Dương Thị Hồng Minh Phòng Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng Phòng
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203 Bà La Thị Quê Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên
204 Bà Chu Bích Huệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên
205 Bà Thân Thị Hương Lý Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên
206 Ông Liễu Trọng Sang Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên
207 Bà Mông Thị Minh Nguyệt Phòng Giáo dục và Đào tạo Kế toán
208 Ông Nông Xuân Hồi Phòng Giáo dục và Đào tạo Nhân viên bảo vệ
209 Ông Lương Đình Hoài Hội Người cao tuổi Trưởng ban
210 Bà Hà Thị Bích Khuê Hội Người cao tuổi Phó trưởng ban
211 Bà Hoàng Thị Phương Hội Cựu thanh niên xung phong Chủ tịch
212 Bà Vy Tuyết Mỵ Hội Cựu thanh niên xung phong Phó Chủ tịch
213 Bà Hà Thị Oanh Hội Cựu giáo chức huyện Chủ tịch Hội
214 Bà Hoàng Thị Liệu Hội Cựu giáo chức huyện Phó Chủ tịch Hội
215 Bà Lý Thị Linh Trường TH&THCS 3 An Sơn Nhân viên
216 Bà Triệu Thị Loan Trường TH&THCS 2 An Sơn Nhân viên
217 Bà Lương Thị Mến Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội Nhân viên
218 Ông Hoàng Văn Thực Trường Mầm Non thị trấn Văn Quan Nhân viên
219 Ông Lã Ngọc Bình Trường PTDTBT TH&THCS Hòa Bình Nhân viên
220 Ông Dịp Minh Tuấn Trường THCS Yên Phúc Giáo viên
221 Ông Hoàng Văn Việt Trường THCS Yên Phúc Giáo viên
222 Bà Mai Thị Hoà Trường TH&THCS Liên Hội Giáo viên
223 Bà Hoàng Thị Mến Trường TH&THCS Điềm He Nhân viên
224 Bà Hà Thị Như Trung tâm GDNN-GDTX Nhân viên
225 Ông Hứa Trọng Vinh Trường TH&THCS 1 An Sơn Nhân viên
226 Bà Chu Thị Đa Trường PTDTBT TH 1 Tri Lễ Nhân viên
227 Bà Hoàng Thị Dung Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He Nhân viên
228 Bà Hoàng Thị Rạ Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Lễ Nhân viên
229 Bà Hoàng Thị Quý Trường TH&THCS Tân Đoàn Nhân viên
230 Ông Vy Đình Thư Trường Tiểu học Yên Phúc Nhân viên
231 Ông Lăng Văn Hùng Trung tâm GDNN-GDTX Phó Giám đốc
232 Bà Lương Thu Thảo Trường Mầm Non Liên Hội Kế toán

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ghi chú

1 3 4 5
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(Danh sách ấn định 232cá nhân)

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Ghi chú

1 3 4 5
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN Biểu 2

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ
(Kèm theo Quyết định số  48/QĐ-UBND  ngày  10/01/2025 của UBND huyện Văn Quan)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú

1 Bà Lương Thị Hồng Lam Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
2 Ông Đỗ Văn Thêm Viên chức Trung tâm Chính trị huyện

3 Bà Hoàng Thị Long Phó Chánh Văn
phòng Văn phòng Huyện ủy

4 Bà Hoàng Thị Xuân Công chức Văn phòng Huyện ủy
5 Bà Sầm Thị Hồng Thúy Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy
6 Ông Triệu Văn Thể Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy
7 Ông Nông Mạnh Cường Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện
8 Bà Hoàng Thị Dụng Chuyên viên Hội Phụ nữ huyện
9 Ông Hoàng Văn Quân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

10 Ông Lương Đình Toại Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND
11 Bà Triệu Thị Lệ Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
12 Bà Dùng Thị Chi Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
13 Bà Hoàng Thị Diệp Công chức Văn phòng HĐND và UBND
14 Ông Chu Quốc Tài Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin
15 Ông Nông Thanh Hoàng Trưởng Phòng Phòng Nội vụ huyện
16 Bà Triệu Thị Mai Hương Kế toán Phòng Nội vụ huyện
17 Ông Nguyễn Công Anh Công chức Phòng Nội vụ huyện
18 Bà Nông Hải Yến Viên chức Trung tâm Dịch vụ NN
19 Ông Hoàng Trường Thi Chủ tịch Hội Hội chữ Thập đỏ huyện
20 Ông Ngô Văn Hiền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
21 Hoàng Xuân Hòa Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch

(Danh sách ấn định 21 cá nhân)
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 3
HUYỆN VĂN QUAN

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
(Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND  ngày  10/01/2025 của UBND huyện Văn Quan)

Stt Tên đơn vị Ghi chú

1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy
2 Trung tâm Chính trị huyện
3 Văn phòng Huyện ủy
4 Ban Dân vận Huyện ủy
5 Ban Tổ chức Huyện ủy
6 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
7 Huyện đoàn Văn Quan
8 Hội Cựu chiến binh huyện
9 Hội Nông dân huyện

10 Ủy ban MTTQVN huyện
11 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
12 Văn phòng HĐND&UBND huyện
13 Phòng Văn hóa và Thông tin
14 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
15 Phòng Nội vụ huyện
16 Phòng Lao động, TB, XH - Dân Tộc huyện
17 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
18 Hội Chữ thập đỏ huyện
19 Hội Đông Y huyện
20 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
21 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
22 Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện
23 Phòng Tư pháp huyện
24 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện
25 Thanh tra huyện
26 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
27 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
28 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
29 Hội Người cao tuổi huyện
30 Hội Cựu thanh niên xung phong huyện
31 Hội Cựu giáo chức huyện 
32 UBND thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
33 UBND Xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan
34 UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan
35 UBND xã Liên Hội, huyện Văn Quan
36 UBND xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan
37 UBND xã Bình Phúc, huyện Văn Quan
38 UBND xã An Sơn, huyện Văn Quan
39 UBND xã Hoà Bình, huyện Văn Quan
40 UBND xã Tri Lễ, huyện Văn Quan
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41 UBND xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
(Danh sách ấn định 41 tập thể)

Stt Tên đơn vị Ghi chú
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